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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 193/2013/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định chi tiết thi hành Điều 6, Khoản 10 Điều 9, Khoản 4 

Điều 13; Khoản 13 Điều 21; Điều 22; Khoản 5 Điều 23; Khoản 1 Điều 27; Khoản 3 
Điều 45; Khoản 4 Điều 49; Điều 54, Điều 59, Điều 61 và Điều 62 của Luật hợp tác 
xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Đối tượng áp dụng của Nghị định này được thực hiện theo Điều 2 của Luật 

hợp tác xã. 
Điều 3. Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã đối với pháp nhân 

Việt Nam 
1. Pháp nhân Việt Nam theo quy định của Bộ luật dân sự có nhu cầu hợp tác 

với các thành viên khác và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã. 
2. Pháp nhân Việt Nam khi tham gia hợp tác xã phải có đơn tự nguyện gia 

nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã. Người ký đơn phải là người đại diện theo 
pháp luật của pháp nhân đó.  

3. Người đại diện của pháp nhân tại hợp tác xã là người đại diện hợp pháp 
(đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền) của pháp nhân đó. 
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4. Góp vốn theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật hợp tác xã và điều lệ hợp 
tác xã. 

5. Các điều kiện khác do điều lệ hợp tác xã quy định. 
Điều 4. Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã đối với cá nhân là 

người nước ngoài 
Ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Luật hợp 

tác xã, cá nhân là người nước ngoài tham gia vào hợp tác xã ở Việt Nam phải đáp 
ứng các điều kiện sau đây: 

1. Đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành 
vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

2. Trường hợp tham gia hợp tác xã tạo việc làm thì phải thực hiện đầy đủ các 
quy định của pháp luật Việt Nam đối với lao động là người nước ngoài. 

3. Đối với hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh hạn chế về tỷ lệ sở hữu vốn 
của người nước ngoài thì việc tham gia của người nước ngoài vào hợp tác xã phải 
tuân thủ các quy định của pháp luật đầu tư liên quan tới ngành nghề đó. 

4. Các điều kiện khác do điều lệ hợp tác xã quy định. 
Điều 5. Cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng không phải thành viên 
1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quyền cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch 

vụ, việc làm cho thành viên, hợp tác xã thành viên và cho khách hàng không phải 
thành viên nhưng phải bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ đối với thành viên, hợp tác xã 
thành viên. 

2. Tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm mà hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã cam kết cung ứng, tiêu thụ cho thành viên, hợp tác xã thành viên 
cho khách hàng không phải thành viên do điều lệ hợp tác xã quy định cụ thể nhưng 
không được vượt quá mức quy định sau đây: 

a) Không quá 32% tổng giá trị cung ứng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp;  

b) Không quá 50% tổng giá trị cung ứng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã đối với lĩnh vực phi nông nghiệp; 

c) Đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm, tiền lương trả cho người lao 
động không phải là thành viên với hợp đồng lao động không thời hạn không quá 
30% tổng tiền lương của hợp tác xã chi trả cho tất cả người lao động trong hợp tác 
xã với hợp đồng lao động không thời hạn. 

3. Đối với lĩnh vực tín dụng, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối 
hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng 
tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ mà hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cam 
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kết cung ứng, tiêu thụ cho thành viên, hợp tác xã thành viên cho khách hàng không 
phải thành viên trình Chính phủ quyết định. 

4. Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập sau khi Luật hợp tác xã có 
hiệu lực thi hành, tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm mà hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác xã cam kết cung ứng, tiêu thụ cho thành viên, hợp tác xã 
thành viên cho khách hàng không phải thành viên phải bảo đảm theo quy định tại 
Khoản 2, Khoản 3 Điều này. 

5. Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập trước khi Luật hợp tác xã 
có hiệu lực thi hành: 

a) Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã bảo đảm tỷ lệ cung ứng, tiêu 
thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm mà hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cam kết cung 
ứng, tiêu thụ cho thành viên, hợp tác xã thành viên và cho khách hàng không phải 
thành viên theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này thì tiếp tục hoạt động 
theo quy định của Luật hợp tác xã; 

b) Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chưa bảo đảm tỷ lệ cung ứng, 
tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm mà hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cam kết 
cung ứng, tiêu thụ cho thành viên, hợp tác xã thành viên và cho khách hàng không 
phải thành viên theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này thì phải tổ chức lại 
hoạt động để bảo đảm tỷ lệ được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này trong 
thời hạn 36 tháng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 hoặc thành lập doanh nghiệp để 
kinh doanh sản phẩm, dịch vụ, việc làm đó. 

 
Chương II 

THÀNH LẬP, ĐĂNG KÝ, GIẢI THỂ 
HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ 

 
Điều 6. Cơ quan đăng ký hợp tác xã 
1. Khi thành lập, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải tiến hành đăng ký tại cơ 

quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định thành lập đặt 
trụ sở chính. 

a) Liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đăng ký tại phòng đăng ký kinh 
doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư; 

b) Hợp tác xã đăng ký tại phòng tài chính - kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện. 

2. Quyền và nhiệm vụ của cơ quan đăng ký hợp tác xã: 
a) Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; cấp, thay 
đổi, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng 
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nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

b) Hướng dẫn hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện các thủ tục về đăng 
ký, đăng ký thay đổi, thông báo thay đổi, tổ chức lại, giải thể và phá sản đối với 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

c) Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
thuộc phạm vi thẩm quyền; cung cấp thông tin về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy 
định của pháp luật; 

d) Yêu cầu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã báo cáo về tình hình hoạt động của 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Điều 23 Nghị định này; đôn đốc 
việc thực hiện chế độ báo cáo của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định 
của pháp luật; 

đ) Trực tiếp hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã theo các nội dung ghi trong giấy chứng nhận đăng ký hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi cần thiết; 

e) Chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã; 

g) Yêu cầu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề 
kinh doanh có điều kiện khi phát hiện hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật; 

h) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy 
định tại Điều 56 của Luật hợp tác xã; 

i) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật. 
Điều 7. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  
1. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được viết bằng tiếng Việt hoặc ký tự La - tinh 

trừ ký tự đặc biệt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu và được bắt đầu bằng cụm từ “hợp 
tác xã” hoặc “liên hiệp hợp tác xã” sau đó là tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã. 

2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể sử dụng ngành, nghề kinh doanh hay 
ký hiệu phụ trợ khác để cấu thành tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

3. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, 
chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Tên hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu 
và ấn phẩm do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát hành. 
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4. Cơ quan đăng ký hợp tác xã có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng 
ký của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nếu tên đó không phù hợp với quy định tại 
Điều 8 Nghị định này. 

5. Cơ quan đăng ký hợp tác xã có trách nhiệm công khai tên hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã đã đăng ký; các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký trước khi 
Nghị định này có hiệu lực có tên gây nhầm lẫn thì cơ quan đăng ký hợp tác xã 
khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có 
tên trùng và tên gây nhầm lẫn tương tự thương lượng với nhau để đăng ký đổi tên 
hoặc bổ sung tên địa danh để làm yếu tố phân biệt tên. 

Điều 8. Những điều cấm trong đặt tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
1. Đặt tên đầy đủ, tên viết tắt, tên bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên đầy đủ hoặc tên viết tắt hoặc tên 
bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác đã đăng ký trong 
phạm vi cả nước. 

2. Đặt tên đầy đủ, tên viết tắt, tên bằng tiếng nước ngoài xâm phạm quyền sở 
hữu công nghiệp đối với tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá 
nhân khác theo pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

3. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của 
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã. 

4. Sử dụng tên danh nhân, từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn 
hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

Điều 9. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài và 
tên viết tắt của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

1. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài là tên được 
dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước 
ngoài, tên riêng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể giữ nguyên tên tiếng 
Việt hoặc dịch tương ứng toàn bộ tên tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.  

2. Tên bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được in hoặc 
viết với khổ chữ nhỏ hơn tên bằng tiếng Việt của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
tại trụ sở của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ 
tài liệu và ấn phẩm do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát hành.  

3. Tên viết tắt của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được viết tắt từ tên bằng 
tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.  

4. Tên viết tắt, bảng hiệu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các hình thức 
quảng cáo, giấy tờ giao dịch của hợp tác xã phải có ký hiệu “HTX”, liên hiệp hợp 
tác xã phải có ký hiệu “LHHTX”. 


